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	HƯỚNG DẪN TỰ HỌC – TUẦN 27
THỨ HAI


GHI NHỚ:  Muốn tìm thời gian đến  =   t (khởi hành) + t (đi) + t (nghỉ) nếu có
            T  khởi hành = t (đến) – t (đi) – t (nghỉ)

            T  đi = t (đến) – t (khởi hành) – t (nghỉ)

Bài 1: Đặt tính rồi tính
a. 2 giờ 15 phút × 4                                b. 7 phút 42 giây × 5
c. 1 giờ 30 phút × 6                                 d. 11 phút 28 giây × 7
Bài 2: Đặt tính rồi tính
a. 8 phút 45 giây × 6                                   b. 2 giờ 35 phút × 5
c. 1 năm 8 tháng × 9                                   d. 3 ngày 12 giờ × 4
Bài 3. Làm một bài toán trung bình hết 2 phút 48 giây. Hỏi làm 5 bài toán như thế hết bao lâu?
Bài 4: Ông Tư đóng một cái ghế hết 1 giờ 50 phút. Hỏi ông Tư đóng 6 cái ghế như thế hết bao lâu?
Bài 5:Một người thợ may một cái áo hết 1 giờ 45 phút và may một cái quần hết 1 giờ 20 phút. Hỏi người thợ đó may 4 cái áo và 5 cái quần cần bao nhiêu thời gian? Biết thời gian may 1 cái áo, 1 cái quần không thay đổi.
Bài 6:Một người chạy bộ 3 vòng quanh hồ. Biết thời gian bắt đầu chạy vòng đầu tiên là 5 giờ 30 phút đến khi hết vòng chạy là 6 giờ 5 phút. Hỏi nếu không tính thời gian nghỉ người đó chạy xong 3 vòng hồ lúc mấy giờ?
Bài 7*: Một vòi nước chảy vào bể từ lúc 8 giờ 15 phút đến 9 giờ 24 phút thì được 3,5m3 nước. Hỏi sau bao lâu bể đầy nước, biết rằng thể tích của bể là 14m3.
Bài 8*: Một vòi nước chảy vào bể sau 1 giờ 4 phút thì được 0,4 thể tích bể. Hỏi sau bao lâu thì nước chảy đầy bể?
Câu 9. Câu nào dưới đây phân tách đúng thành phần chủ ngữ, vị ngữ?
A. Màu sắc / của cánh đồng thay đổi theo mùa. 
B. Cánh đồng làng không bằng phẳng / mà dày đặc các loại bờ, luống và rãnh. 
C. Hầu hết ca dao, tục ngữ của người Việt / đều nảy sinh trên cánh đồng làng.
D. Công việc / nhà nông nào là phát bờ, cuốc góc, đắp vạ, 

THỨ BA

Bài 1: Tính
a, 30 phút 24 giây : 6                b, 7 giờ 15 phút : 5       c, 1 giờ 40 phút : 5   d, 27 phút 48 giây : 3
Bài 2: Trong một buổi thực hành môn kĩ thuật, để làm được 5 bông hoa một bạn đã làm hết 15 phút 45 giây. Hỏi trung bình mỗi bạn đó làm được một bông hoa trong thời gian bao lâu?
Bài 3: Một người làm việc từ 8 giờ đến 12 giờ được 5 sản phẩm. Hỏi trung bình người đó làm 1 sản phẩm hết bao nhiêu thời gian?
Bài 4: Một người đi bộ trung bình mỗi giờ đi được 4 km. Hỏi người đó đi được quãng đường 1 km trong thời gian bao lâu?
Bài 5: Một đu quay quay 5 vòng hết 6 phút 20 giây. Vậy đu quay đó quay 8 vòng hết bao nhiêu lâu?
Bài 6:  Máy thứ nhất sản xuất ra 10 dụng cụ trong 1 giờ 20 phút. Máy thứ hai sản xuất ra 12 dụng cụ như thế trong 1,5 giờ. Hỏi máy nào sản xuất 1 dụng cụ nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu thời gian?
Bài 7*: Hai công nhân mỗi người được giao làm 5 sản phẩm. Người thứ nhất bắt đầu làm từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 15 phút thì xong, người thứ hai bắt đầu làm từ 13 giờ 45 phút đến 16 giờ thì xong. Hỏi người nào làm nhanh hơn và trung bình một sản phẩm làm nhanh hơn bao nhiêu phút?
Bài 8*: 3 công nhân làm 3 giờ xong một sản phẩm. Hỏi một công nhân làm 81 giờ được bao nhiêu sản phẩm?
THỨ TƯ
Bài 1: Đặt tính rồi tính
	7 phút 28 giây × 3
4 giờ 50 phút × 7
9 thế kỉ 72 năm × 8
 5 ngày 20 giờ × 6
	14 ngày 6 giờ : 9 
25,2 giờ : 3 
32 phút 8 giây  : 4 được kết quả
42 giờ 56 phút : 7 =


Bài 2: Tính
a) ( 2 giờ 52 phút + 5 giờ 47 phút ) : 3 =
b) (18 giờ 8 phút -12 giờ 23 phút) × 8=
c) 4 giờ 13 phút + 22 giờ 38 phút : 7
Bài 3: Một vòi nước trong 2 giờ 45 phút chảy được 3m3 nước. Tính thời gian để vòi chảy được 500l nước.
Bài 4:  Một đội công nhân đào đất gồm 5 người trong 5 giờ 25 phút đào được 162,5m3  đất. Hỏi
a) Mỗi phút người công nhân đó đào được bao nhiêu mét khối đất?
b) Trong 7 giờ 30 phút người công nhân đó đào được bao nhiêu mét khối đất?
Bài 5: Một người thợ may may 5 cái quần hết 4 giờ và may 5 cái áo hết 3 giờ 20 phút. Hỏi trung bình mỗi bộ quần áo người đó làm hết bao nhiêu thời gian?
Bài 6:  Mặt Trăng quay 12 vòng xung quanh Trái Đất trong 327 ngày và 12 giờ. Hỏi Mặt Trăng quay một vòng xung quanh Trái Đất trong thời gian bao lâu? 
Bài 7*: Người thứ nhất làm được một sản phẩm hết 40 phút. Người thứ hai làm một sản phẩm như thế chỉ bằng 80% thời gian người thứ nhất làm.Hỏi nếu mức thời gian như thế người thứ nhất làm được 20 sản phẩm thì người thứ hai làm được bao nhiêu sản phẩm?
Bài 8*: Một người làm 1 sản phẩm hết 1,5 giờ. Hỏi muốn làm xong 30 sản phẩm trong 5 ngày thì mỗi ngày người đó phải làm mấy giờ.
Câu 9: Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau (1,0 điểm)
a. Chẳng những Ben chơi nhạc với một niềm say mê mà bạn còn chơi với một tình yêu mãnh liệt.
Câu 10.   Tìm các điệp từ, điệp ngữ được sử dụng trong câu dưới đây. Các điệp từ, điệp ngữ trên có tác dụng gì? (1 điểm)  
   Vào ngày thi, Ben bước lên sân khấu với một niềm tin mãnh liệt rằng đâu đó trong hàng ngàn khán giả dưới kia, có một đôi mắt tin yêu đang dõi theo mình, có một đôi tai đang chờ đợi bản nhạc của mình
THỨ NĂM
Bài 1: Đặt tính rồi tính
	3 giờ 15 phút + 5 giờ 48 phút
8 ngày 15 giờ - 5 ngày 19 giờ
	3 giờ 15 phút × 6
14 giờ 20 phút : 2


Bài 2: Tính
a) ( 2 giờ 165 phút + 3 giờ) × 6                     b) ( 4 giờ 7 phút – 37 phút) × 5
c) 4,5 giờ × 2 + 2 giờ 15 phút                       d) 1 giờ 48 phút : 3 + 27 giờ 10 phút : 5
e) 5 giờ 45 phút + 13 giờ 12 phút : 6
Bài 3: Đan khởi hành từ nhà lúc 5 giờ 40 phút để đến Vũng Tàu, xe đi hết 3 giờ 15 phút thì đến Vũng Một máy bay bay từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh hết 1 giờ 45 phút và cần tới thành phố Hồ Chí Minh lúc 9 giờ. Hỏi máy bay phải cất cánh từ Hà Nội vào lúc nào?
Bài 4:  Người công nhân thứ nhất trong 3 giờ 15 phút làm được 15 dụng cụ. Người công nhân thứ hai cũng trong thời gian ấy làm 6 dụng cụ như thế. Hỏi trung bình khi làm một dụng cụ thì ai làm nhanh hơn và nhanh hơn trong bao lâu?
Bài 5: Một đội công nhân chuyển gạo vào 3 kho. Thời gian chuyển gạo vào kho thứ nhất là 1 giờ 20 phút. Biết thời gian chuyển gạo vào kho thứ hai gấp 3 lần thời gian chuyển gạo vào kho thứ nhất. Thời gian chuyển gạo vào kho thứ ba gấp 2 lần thời gian chuyển gạo vào kho thứ hai. Tính tổng thời gian chuyển gạo vào 3 kho.
Bài 6:  Trong 1 giờ 40 phút Bình giải được 5 bài toán, hai bài đầu trung  bình mỗi bài giải hết 18 phút, bài thứ ba giải  mất 14 phút, thời gian còn lại giải tiếp bài 4 và bài 5. Hỏi thời gian giải bài 4 và bài 5 là bao nhiêu?
Bài 7*: Chị Nguyệt Anh đi hội thảo tại Thượng Hải nên phải đi bằng máy bay từ Hà Nội. Giờ khởi hành là 9 giờ 55 phút. Theo quy định chị Nguyệt Anh phải có mặt tại sân bay để làm thủ tục trước giờ khởi hành ít nhất 2 tiếng rưỡi. Hỏi chị Nguyệt Anh cần có mặt ở sân bay lúc mấy giờ? Vì sao?
Bài 8*: Tính bằng cách thuận tiện :           1,75 giờ × 5 + 1 giờ 45 phút  × 3 + 3,5 giờ
THỨ SÁU
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1( 0,5đ): 86,15 : 0,001 = …….. Số điền vào chỗ chấm là:
A. 0,08615                      B. 861,5                    C. 8,615                              D. 86150
Câu 2( 0,5đ): 7052 cm3 = ......dm3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 7,052                         B. 70,52                      C. 705,2                             D. 0,7052
Câu 3: (0,5 đ): Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng: Một bánh xe ô tô có bán kính 1,3 m. Vậy đường kính của bánh xe ô tô là:
A. 1,69 m                      B. 2,6 m                        C. 2,8 m                             D. 1,3 m
Câu 4(0,5 đ):. Tam giác ABC có độ dài đáy là 16 cm, chiều cao tương ứng bằng một nửa độ dài đáy. Diện tích tam giác ABC là:
A. 128 cm2                     B. 32 cm2                     C. 6,4 dm2                       D. 64 cm2
Câu 5. (0,5 đ): Cho nửa hình tròn H có đường kính 4cm (như hình vẽ). 
[image: Đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 5 có đáp án năm học 2022-2023]
Chu vi hình H là:
A. 12,56 cm                    B. 10,28 cm                    C. 16,56 cm                    D. 6,28 cm
Câu 6. (0,5 đ):  Diện tích hình thang ABCD (hình vẽ bên) là: 
[image: Đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 5 có đáp án năm học 2022-2023]
A. 125 cm2                       B . 12 cm2                    C. 12,5 cm2                    D. 25 cm2
Câu 7. (1 đ): Điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:
5m3 103dm3 = ……….m3                                       48 phút …………. = 0,8 giờ
2m2 5dm2 = ………….m2                                      3 ngày 16 giờ = ……….ngày
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 8. (2 điểm) Đặt tính rồi tính
a. 23 phút 25 giây – 18 phút 56 giây                                       b. 8 giờ 20 phút : 5
c. 3 phút 15 giây + 2 phút 48 giây                                          d. 5 giờ 22 phút x 3
Bài 9.  Một bể chứa nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là: chiều dài 3m, chiều rộng 1,5m và chiều cao là 1,2m.
a) Hỏi bể đó chứa được bao nhiêu lít nước? (1dm3 = 1 lít)
b) Tính chiều cao mực nước trong bể hiện tại. Biết hiện tại lượng nước chiếm 60% thể tích bể.
Câu 10. Một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 m, chiều rộng 5 m và chiều cao 3, 5 m. Người ta lăn sơn các bức tường căn phòng đó và trần bên trong căn phòng
a. Tính diện tích lăn sơn biết tổng diện tích cửa của căn phòng bằng 25 % diện tích xung quanh phòng
b. Nếu mỗi mét vuông lăn sơn hết 15 000 đồng tiền công thì lăn sơn căn phòng đó hết tất cả bao nhiêu tiền công.
Bài 11 Một bạn học sinh dùng các khối lập phương xếp thành một cái tháp như hình dưới đây. Em tính giúp bạn xem để xếp được tháp cao 8 tầng thì cần chuẩn bị bao nhiêu khối lập phương. 
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Câu 12: Trong câu “Vì Mai Hoa đang ốm, Thiên Đường gài cụm cỏ mật che gió cho bạn rồi lấy mỏ rút ra từng nắm lông xốp mịn của mình lót vào ổ Mai Hoa”. Có những kết từ nào?
….……………………………………………………………………………………Câu 8. (0,5 điểm) Tìm cặp kết từ thích hợp điền và chỗ chấm
………………trời mưa………………chúng em sẽ nghỉ lao động
Câu 13: Xác định TN, CN, VN trong câu sau:
Mùa đông đến, những trận gió lạnh buốt cứ xối mãi vào chiếc tổ sơ sài của Thiên Đường
….……………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………
b, Câu trên thuộc kiểu câu đơn hay câu ghép?     ….………………………………
Câu 14:  Tìm các điệp từ, điệp ngữ được sử dụng trong câu dưới đây. Các điệp từ, điệp ngữ trên có tác dụng gì?
Phượng không phải là một đoá, không phải vài cành; phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực.
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